
Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 NGUYỄN CÔNG HÀ

Đơn 

vị bầu 

cử số 

03

22/3/1993 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hải, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn An Trì, 

xã Vĩnh Hải, 

thành phố Hải Phòng 

12/12
Đại học

 Quân sự
Sơ cấp

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy Quân sự xã Vĩnh 

Hòa

Ban chỉ huy quân sự xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

30/4/2014

2 PHẠM HỒNG HÀ

Đơn 

vị bầu 

cử số 

04

17/02/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Số 119, thôn 3/2, 

xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

Cảnh sát 

nhân dân

Cao cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã Vĩnh Hòa; Bí thư 

Chi bộ, Trưởng Công an xã 

Vĩnh Hòa

Công an xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng
20/5/2003

3 VŨ THỊ HÒA

Đơn 

vị 

bầu 

cử số 

07

10/01/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Đại Nỗ 2, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

xã Vĩnh Hòa

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

24/6/2012

Xã Vĩnh Hòa 

khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 NGUYỄN TIẾN HOÀNG

Đơn 

vị bầu 

cử số 

01

30/5/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Thịnh, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Bắc Sơn, 

xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học chuyên 

ngành Công nghệ 

thông tin; Kỹ sư 

Quản trị doanh 

nghiệp

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã; Chi ủy viên Chi 

bộ Ủy ban nhân dân xã, 

Trưởng phòng Phòng Văn 

hóa - Xã hội xã Vĩnh Hòa

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

01/3/2006

Huyện Vĩnh Bảo 

khoá XIX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

Xã Vĩnh Hòa khóa 

I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026

5 ĐÀO XUÂN LUÂN

Đơn 

vị bầu 

cử số 

07

30/9/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Điềm Niêm 1, 

xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học Luật 

Kinh tế; Đại học 

Sư phạm cử nhân 

công nghệ thông 

tin 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành Xây 

dựng Đảng 

và Chính 

quyền nhà 

nước

Cao cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ 

các Cơ quan Đảng; Trưởng 

ban Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy;  Trưởng ban Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân xã Vĩnh Hòa

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

24/4/2001

Xã Vĩnh Hòa khóa 

I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026

6 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Đơn 

vị bầu 

cử số 

04

01/9/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, 

thành phố 

Hải Phòng

Số 111, thôn 3/2, 

xã Vĩnh Bảo,

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Báo phát thanh

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy; Bí thư Chi bộ các 

Cơ quan Đảng xã Vĩnh Hòa

Đảng ủy xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng
17/3/2008

Huyện Vĩnh Bảo 

khoá XVIII, khoá 

XIX; Xã Vĩnh Hòa 

khoá I, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

7 NGUYỄN ĐỨC PHÚ

Đơn 

vị bầu 

cử số 

01

07/12/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố

 Hải Phòng

Thôn Nả, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Trung cấp Điện 

công nghiệp và 

dân dụng

Sơ cấp

Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng 

ban Ban công tác Mặt trận, 

Tổ trưởng Tổ bảo vệ, an ninh 

trật tự thôn Nả

Thôn Nả, xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng
04/01/2004

Xã Hiệp Hòa 

nhiệm kỳ 2011 - 

2016

8 TRẦN THỊ ĐAN PHƯỢNG

Đơn 

vị bầu 

cử số 

05

18/5/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Từ Lâm, 

xã Vĩnh Hải, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

sư phạm; 

Đại học Luật 

Kinh tế

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy; Chi ủy viên Chi bộ 

các Cơ quan Đảng; Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy; Trưởng ban Ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng nhân dân 

xã Vĩnh Hòa

Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy xã Vĩnh Hòa, thành 

phố Hải Phòng

12/12/2008

9 TỐNG KHÁNH THẢN

Đơn 

vị bầu 

cử số 

02

16/8/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Thịnh, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Hà Phương 2, 

xã Vĩnh Thịnh, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Luật kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã; Phó Bí thư Chi 

bộ các Cơ quan Đảng; Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã Vĩnh Hòa 

Hội đồng nhân dân xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

01/12/1996

Huyện Vĩnh Bảo 

khóa XVIII, khóa 

XIX; Xã Vĩnh Hòa 

khóa I, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Đại biểu HĐND 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ VĨNH HÒA

Dân 

tộc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH HÒA KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số  05/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của UBBC xã)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Đơn 

vị bầu 

cử

Ghi 

chú

Tôn 

giáo



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Đại biểu HĐND 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Dân 

tộc
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Đơn 

vị bầu 

cử

Ghi 

chú

Tôn 

giáo

10 LÊ HỒNG THỊNH

Đơn 

vị bầu 

cử số 

05

03/12/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Bảo, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Đông Hải, 

xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

Sư phạm chuyên 

ngành Toán học; 

Đại học 

chuyên ngành 

Chính trị; 

Đại học 

chuyên ngành 

Luật Kinh tế

Thạc sĩ 

Quản lý 

khoa học 

giáo dục

Cử nhân

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã; Chi ủy viên Chi 

bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Vĩnh Hòa

Ủy ban nhân dân xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

17/02/2000

Huyện Vĩnh Bảo 

khóa XIX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

Xã Vĩnh Hòa khóa 

I, nhiệm 2021 - 

2026

11 PHẠM THỊ THỊU

Đơn 

vị bầu 

cử số 

03

14/11/1970 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Lô Đông 2, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Trung cấp 

chuyên ngành 

Quản lý 

hành chính 

Nhà nước

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ A 

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn Lô Đông 2

Thôn Lô Đông 2, xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

06/4/2002

Xã Vĩnh Long 

khóa XIX, XX, 

XXI; Xã Vĩnh Hòa 

khóa I, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

12 PHẠM THỊ THÚY

Đơn 

vị bầu 

cử số 

06

11/7/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Phương 

Tường, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Luật Kinh tế - 

Hành chính; Đại 

học chuyên 

ngành Quản trị

 kinh doanh

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ A

Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân 

dân xã Vĩnh Hòa

Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân 

xã Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

24/3/2011

Xã Hùng Tiến 

khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

Xã Vĩnh Hòa khóa 

I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026

13 ĐẶNG VĂN THUYÊN

Đơn 

vị bầu 

cử số 

06

17/02/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Phương 

Tường, xã Vĩnh 

Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Kinh tế 

nông nghiệp

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh  

trình độ 

B

Phó Trưởng ban Ban Văn 

hoá - Xã hội, Hội đồng nhân 

dân xã Vĩnh Hòa

Ban Văn hoá - Xã hội, 

Hội đồng nhân dân xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

04/3/2006

Xã Hùng Tiến 

khóa XIX, XX; Xã 

Vĩnh Hòa khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 

14 PHẠM VĂN TIỆP

Đơn 

vị bầu 

cử số 

02

20/9/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Bảo, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn 3/2, 

xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Quản trị Tài 

chính - Kế toán

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã; Chi ủy viên Chi 

bộ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh 

Hòa; Chánh Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Vĩnh Hòa

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

06/3/2006

15 NGUYỄN THANH TOÁN

Đơn 

vị bầu 

cử số 

04

20/10/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn An Lãng, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Luật Kinh tế 

- Hành chính

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ A 

Bí thư Chi bộ thôn An Lãng; 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Vĩnh Hòa

Chi bộ thôn An Lãng, 

xã Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

05/10/1999

Xã An Hòa khóa 

XIX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; Xã 

Vĩnh Hòa khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

16 VŨ THÀNH TÔ

Đơn 

vị bầu 

cử số 

06

07/4/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hùng Thắng, 

thành phố 

Hải Phòng

Số 10/1/28/263 

Lạch Tray, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Kỹ sư 

nông nghiệp; 

Đại học 

chuyên ngành 

Hành chính học

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ C

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân xã Vĩnh Hòa; 

Bí thư Chi bộ Quân sự xã 

Vĩnh Hòa; Chính trị viên Ban 

Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh 

Hòa; Ủy viên Đảng ủy Phòng 

thủ khu vực 4 - An Lão thuộc 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành 

phố Hải Phòng

Đảng ủy xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng
03/02/1993

Quận Hồng Bàng 

khoá XVIII, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021

17 LÝ VĂN TRIỆU

Đơn 

vị bầu 

cử số 

07

04/9/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Phương Trì 1, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học chuyên 

ngành Luật Kinh 

tế

Sơ cấp

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn, Thôn đội trưởng, Tổ 

phó Tổ bảo vệ an ninh, trật 

tự thôn Phương Trì 1, xã 

Vĩnh Hòa, thành phố Hải 

Phòng

Thôn Phương Trì 1, xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

02/6/1991

Xã Hùng Tiến 

khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

Xã Vĩnh Hòa khóa 

I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026

18 PHẠM THÀNH TRUNG

Đơn 

vị bầu 

cử số 

02

22/9/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Chấn Hưng, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Trúc Hiệp, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12
Đại học chuyên 

ngành Luật

Thạc sĩ 

Luật
Cao cấp

Học, thi, 

bảo vệ 

luận văn 

Thạc sĩ 

Luật 

bằng 

tiếng 

Pháp

Phó Bí thư Đảng ủy; Bí thư 

Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Vĩnh Hòa

Ủy ban nhân dân xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

05/6/2008



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Đại biểu HĐND 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Dân 

tộc
TT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Đơn 

vị bầu 

cử

Ghi 

chú

Tôn 

giáo

19 PHẠM VĂN TUẤN

Đơn 

vị bầu 

cử số 

05

10/6/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Hạ Đồng, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Tài chính 

- Kế toán

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

kiêm Giám đốc Công ty cổ 

phần phát triển việc làm và 

hỗ trợ người khuyết tật An 

Tuấn; Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần may HNF

Công ty cổ phần phát 

triển việc làm và hỗ trợ 

người khuyết tật An 

Tuấn, thôn An Lãng, xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng; Công ty cổ 

phần may HNF thôn 

Thượng, xã Tân Tiến, 

tỉnh Hưng Yên

11/10/2014

20 NGUYỄN PHÚ TƯỜNG

Đơn 

vị bầu 

cử số 

03

10/12/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Hà Hương, 

xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Quản trị 

Tài chính 

Kế toán

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ 

các Cơ quan Đảng; Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Vĩnh Hòa

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Vĩnh 

Hòa, thành phố Hải 

Phòng

28/9/1997

Huyện Vĩnh Bảo 

khóa XIX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

Xã Vĩnh Hòa khóa 

I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026

21 VŨ VĂN TƯỜNG

Đơn 

vị bầu 

cử số 

01

31/7/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Bảo, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Nam Tạ 2, 

xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học chuyên 

ngành Địa lý; 

Đại học chuyên 

ngành Luật Kinh 

tế

- Hành chính

Thạc sĩ 

khoa học 

chính trị 

chuyên 

ngành xây 

dựng Đảng 

và Chính 

quyền Nhà 

nước

Cao cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ A2

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy; Phó Bí thư Chi bộ, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Vĩnh Hòa

Ủy ban nhân dân xã 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Hải Phòng

17/3/2010


